
DỰ TOÁN
Kế hoạch xây dựng mô hình thôn, xóm sáng xanh, sạch, đẹp, an toàn, khu dân cư kiểu mẫu: "Thực hiện lắp đèn năng lượng mặt trời chiếu sáng tại các tuyến đường" xã Kim Phượng năm 2025

(Kèm theo Kế hoạch số 90 /KH-UBND ngày  29/5/2025 của UBND xã Kim Phượng)

ĐVT: Đồng

TT Danh mục Thông số kỹ thuật ĐVT Số
lượng

Kinh phí thực hiện Ghi chú

Đơn giá Tổng cộng
Ngân sách
Nhà nước

hỗ trợ

Nhân dân
đối ứng

1 Thép ống mạ kẽm dùng làm trụ đèn chiếu
sáng.

Trụ đèn chiếu sáng - Thép ống mạ kẽm phi 76 Cường Phát;
độ dày 1,4 ly; chiều dài cây tiêu chuẩn: 6m/cây, trọng lượng
15,38-15,5kg/cây)

Kg 620 20.645 12.799.900 12.799.900

2 Đèn đường năng lượng mặt trời 300w

Đèn đường năng lượng mặt trời 300w Elink (EDDS3-300):
công suất 300W; tiêu chuẩn bảo vệ IP66; Pin LifePO4:
3.2V/40Ah; Nguồn sáng: 390 Led - 5730; Màu ánh sáng:
Trắng; Thời gian sạc: 8 -10h; Thời gian chiếu sáng: 10 -12h;
Chế độ sáng: Auto/3h/5h/8h/Diming; Tấm Solar: Mono
6V/48W; Kích thước đèn: 490x210x55mm; Kích thước tấm
Solar: 670x350x17mm; Kích thước cần đèn: phi 60mm;Bảo
hành 24 tháng, Công ty sản xuất: Công ty cổ phần SX - TM
Sáng Việt.

Cái 40 1.650.000 66.000.000 64.200.100 1.799.900

3

Nhân công thực hiện.
Nhân công đào hố - kích thước hố
50x50x80 cm; đổ bê tông; dụng cột, lắp
đèn, cân chỉnh hoàn thiện…

Công 40 300.000 12.000.000 - 12.000.000

4 Bê tông hố chôn cột M200.
Kích thước hố 50x50x80 cm M3 15,60 1.300.000 20.280.000 - 20.280.000

Tổng cộng 111.079.900 77.000.000 34.079.900

Số tiền bằng chữ: Một trăm mười một triệu, không trăm bẩy mươi chín nghìn, chín trăm đồng chẵn./.
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DỰ TOÁN
Kế hoạch xây dựng mô hình thôn, xóm sáng xanh, sạch, đẹp, an toàn, khu dân cư kiểu mẫu: "Thực hiện lắp đèn năng lượng mặt trời chiếu sáng tại các tuyến đường" xã Kim Phượng năm 2025

(Kèm theo Tờ trình số  34 /TTr-UBND ngày  29/5/2025 của UBND xã Kim Phượng)

ĐVT: Đồng

TT Danh mục Thông số kỹ thuật ĐVT Số
lượng

Kinh phí thực hiện Ghi chú

Đơn giá Tổng cộng
Ngân sách
Nhà nước

hỗ trợ

Nhân dân
đối ứng

1 Thép ống mạ kẽm dùng làm trụ đèn chiếu
sáng.

Trụ đèn chiếu sáng - Thép ống mạ kẽm phi 76 Cường Phát;
độ dày 1,4 ly; chiều dài cây tiêu chuẩn: 6m/cây, trọng lượng
15,38-15,5kg/cây)

Kg 620 20.645 12.799.900 12.799.900

2 Đèn đường năng lượng mặt trời 300w

Đèn đường năng lượng mặt trời 300w Elink (EDDS3-300):
công suất 300W; tiêu chuẩn bảo vệ IP66; Pin LifePO4:
3.2V/40Ah; Nguồn sáng: 390 Led - 5730; Màu ánh sáng:
Trắng; Thời gian sạc: 8 -10h; Thời gian chiếu sáng: 10 -12h;
Chế độ sáng: Auto/3h/5h/8h/Diming; Tấm Solar: Mono
6V/48W; Kích thước đèn: 490x210x55mm; Kích thước tấm
Solar: 670x350x17mm; Kích thước cần đèn: phi 60mm;Bảo
hành 24 tháng, Công ty sản xuất: Công ty cổ phần SX - TM
Sáng Việt.

Cái 40 1.650.000 66.000.000 64.200.100 1.799.900

3

Nhân công thực hiện.
Nhân công đào hố - kích thước hố
50x50x80 cm; đổ bê tông; dụng cột, lắp
đèn, cân chỉnh hoàn thiện…

Công 40 300.000 12.000.000 - 12.000.000

4 Bê tông hố chôn cột M200.
Kích thước hố 50x50x80 cm M3 15,60 1.300.000 20.280.000 - 20.280.000

Tổng cộng 111.079.900 77.000.000 34.079.900

Số tiền bằng chữ: Một trăm mười một triệu, không trăm bẩy mươi chín nghìn, chín trăm đồng chẵn./.
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